
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 223843 Huỳnh Phượng Anh 21/03/2004 Kiên Giang DH22DUO01

2 212487 Thái Kim Anh 23/05/2003 Hậu Giang DH21MAR01

3 223707 Trần Ngọc Quế Anh 23/09/2004 Hậu Giang DH22QLC01

4 224137 Ngô Ngọc Ánh 16/09/2004 An Giang DH22QLC01

5 222408 Nguyễn Quốc Bình 20/07/2004 Cần Thơ DH22QLC01

6 236599 Nguyễn Quốc Đảm 30/05/2005 Bến Tre DH23CKD01

7 239725 Tôn Phát Đạt 13/03/2005 Đồng Tháp DH23CNH01

8 192210 Ngô Lê Hương Giang 22/10/2001 Cần Thơ DH19QTK06

9 212444 Phạm Huỳnh Giao 01/01/2003 Cà Mau DH21QTS02

10 224374 Kim Thị Ngọc Hân 28/10/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

11 199764 Nguyễn Thị Huệ 09/01/2001 Bạc Liêu DH19LKT01

12 210485 Trần Ngân Hương 11/06/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

13 236855 Huỳnh Gia Huy 17/08/2005 Cà Mau DH23CNH01

14 237264 Hồ Nhựt Kha 22/02/2005 Hậu Giang DH23CKD01

15 238256 Nguyễn Việt Khái 12/03/2005 Cà Mau DH23CNH01

16 236085 Nguyễn Khải 19/05/2005 An Giang DH23CKD01

17 223098 Đặng Võ Quốc Khánh 08/06/2003 Đồng Tháp DH22DUO01

18 234090 Nguyễn Quốc Khánh 11/05/2005 Hậu Giang DH23CKD01

19 237982 Lương Ngọc Lan 21/07/05 Vĩnh Long DH23CNH01

20 211984 Lai Đại Lộc 14/10/2003 Đồng Tháp DH21LKT01

21 232580 Nguyễn Phạm Phước Lộc 04/03/2005 Cần Thơ DH23QTK01

22 238143 Trần Chí Luận 21/4/2005 Bạc Liêu DH23CKD01

23 220575 Huỳnh Thị Cẩm Ly 04/04/2004 An Giang DH22QLC01
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24 226765 Đoàn Thị Thu Ngân 16/03/2004 Cần Thơ DH22QLC01

25 210862 Trần Thảo Ngọc 06/06/2003 Cần Thơ DH21MAR01

26 222731 Dương Ngọc Nhi 03/05/2004 Hậu Giang DH22QLC01

27 210317 Nguyễn Phạm Bảo Nhi 21/10/2003 Đắk Lắk DH21MAR01

28 234934 Trần Hoàng Nhứt 16/06/2005 Cà Mau DH23CNH01

29 237315 Nguyễn Trần Mỹ Quyên 28/12/2005 Sóc Trăng DH23CNH01

30 222481 Nguyễn Tấn Tài 18/06/2004 Bạc Liêu DH22QLC01

31 201964 Nguyễn Sơn Thạch 03/06/2002 Tiền Giang DH20QTK04

32 236204 Nguyễn Ngọc Thảo 06/11/2005 Sóc Trăng DH23NNA03

33 212436 Võ Minh Thêm 21/04/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

34 203670 Đinh Bá Thiên 30/12/2001 Cần Thơ DH20LUA02

35 212651 Lý Nguyễn Anh Thư 30/08/2003 Cà Mau DH21QTS02

36 236671 Trịnh Quốc Thượng 27/10/2005 Cà Mau DH23CNH01

37 235153 Lê Thị Thu Trang 23/02/2005 Đồng Tháp DH23CNH01

38 211909 Vương Hoài Trang 11/02/2003 An Giang DH21QTS02

39 211897 Trần Thị Tú Trinh 24/10/2003 Hậu Giang DH21QTS02

40 236500 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 24/04/2005 An Giang DH23NNA03

41

42

43

44

45

46


